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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án) gắn với việc triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 nhằm góp phần định hướng, giáo dục thanh thiếu niên ý thức, trách nhiệm sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ nhiệm vụ, hoạt động và các giải pháp thực hiện Đề án bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên trong trường học. 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chủ trì, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; gắn việc thực hiện Đề án với truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp 2013, các văn bản, đề án liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu niên và chủ đề năm Thanh niên tình nguyện 2014. 
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phù hợp với địa bàn, vùng miền.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 
1. Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án

1.1. Xây dựng Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương về việc thực hiện Đề án năm 2014
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương
- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014.

1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2014 
a) Văn bản hướng dẫn chung về triển khai thực hiện Đề án và thí điểm triển khai thực hiện mô hình biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 tại một số địa phương
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương
- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014.

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án gắn với chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương
- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Bộ Công an

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

- Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Trung ương Đoàn TNCSHCM

+ Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.
1.3. Rà soát, thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án
a) Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Thường trực Đề án
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.
b) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án (kết hợp rà soát, đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên để rút kinh nghiệm, đề xuất phương hướng tiếp tục triển khai)
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương

+ Thời gian thực hiện: Tháng 5/2014.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án
+ Cơ quan thực hiện: Một số Bộ, ngành liên quan (theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án tại Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án nêu trên)
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 11/2014.

c) Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2014 thuộc trách nhiệm được giao tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thành viên Đề án Trung ương
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 7, tháng 12/2014. 

2. Các hoạt động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, cung cấp kiến thức pháp luật mới cho cán bộ quản lý, cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
2.1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới 

a) Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trại giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng; 01 lớp cán bộ quản lý ngành nội vụ, tư pháp, cán bộ làm công tác Đoàn các tỉnh Tây Bắc; 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng công chức thanh niên các bộ, ngành Trung ương; 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội
- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 10/2014.

b) Tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên của các địa phương chọn điểm 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh chọn điểm
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 10/2014.

2.2. Xây dựng các tài liệu nguồn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Biên soạn, phát hành các số Đặc san về công tác thanh niên
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban quốc gia Thanh niên Việt Nam
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12/2014.

b) Biên soạn, phát hành cuốn Cẩm nang giới thiệu nội dung cơ bản và điểm mới của Hiến pháp năm 2013; Sổ tay quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến thanh thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2014.

3. Tổ chức các phong trào, chương trình tuyên truyền đối với từng nhóm thanh thiếu niên
3.1. Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông trên Báo, Đài
a) Xây dựng, phát sóng các chương trình, phóng sự truyền thông; đăng tải các tin, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên và các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; thông tin, giải đáp chính sách, pháp luật mới, pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên; phản ánh, nêu gương điển hình, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên 
- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2014.

b) Xây dựng, sản xuất và phối hợp thực hiện phát sóng các clip tiểu phẩm pháp luật dành cho thanh thiếu niên

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12/2014.

3.2. Chuẩn bị, tổ chức các cuộc thi có chủ đề pháp luật dành cho thanh thiếu niên

a) Chuẩn bị nội dung, thể lệ, phát động Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên, thiếu niên chấp hành pháp luật, phục vụ việc tổng kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (tháng 3/2015), dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (tháng 5/2015)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 
- Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn TNCSHCM, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014.

b) Thí điểm Chuyên mục thi giải đáp trắc nghiệm và ô chữ pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM (Báo Hoa học trò)

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014
3.3. Tổ chức phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên trường học; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc diện quản lý, giám sát tại cộng đồng; thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (hướng dẫn thực hiện tại các địa phương được chọn điểm: Thái Bình, Nghệ An, Long An)
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh chọn điểm, một số tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014.

3.4. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Biên soạn, phát hành các tờ gấp pháp luật và nhân rộng tới thanh thiếu niên thuộc diện quản lý tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; thanh niên chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài; thanh niên khu công nghiệp, khu kinh tế 
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12/2014.

b) Biên soạn, phát hành cuốn Sổ tay cung cấp địa chỉ tư vấn, trợ giúp cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2014.

3.5. Tổ chức Diễn đàn thanh niên với công tác phòng, chống mại dâm và xâm hại tình dục vị thành niên 
- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM (Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc)

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 8/2014.

4. Rà soát, đánh giá, triển khai các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
4.1. Thu thập, rà soát thông tin, chính sách, pháp luật về công tác giáo dục pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về giáo dục pháp luật; đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và cách thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên 
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2014.

4.2. Tổ chức 02 Tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; tổ chức góp ý kiến phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên
- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức khác có liên quan
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014.

4.3. Triển khai thí điểm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại một số địa phương 
Năm 2014, Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương chọn 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam để thực hiện thí điểm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên:
- Miền Bắc: tỉnh Thái Bình;
- Miền Trung: tỉnh Nghệ An;
- Miền Nam: tỉnh Long An.
 Tại các địa phương nêu trên, Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên (theo Công văn hướng dẫn riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan thành viên Đề án chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng và các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo thẩm quyền và phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì tại Kế hoạch này. 
3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điểm 3 mục III Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án tại Kế hoạch này (Bộ Tư pháp sẽ thông báo định mức cụ thể sau khi Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2014 được phê duyệt). Các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp của các địa phương chọn điểm có trách nhiệm quyết toán phần kinh phí hỗ trợ với Bộ Tư pháp sau khi hoàn thành công việc theo quy định pháp luật về tài chính.

4. Các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương chọn điểm gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014 theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ.
	 Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các cơ quan thành viên Đề án Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);

- Vụ KH-TC, VP Bộ;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Nguyễn Thúy Hiền
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